
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 111, đường Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

17/08/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT GỖ VÀ GIÁO THÀNH CÔNG

0107968587

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất cầu thang, cửa gỗ, đồ nội thất gia đình, văn 
phòng;

1629

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT GỖ 
VÀ GIÁO THÀNH CÔNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH CONG SCAFFOLDING AND 
WOOD TRADING MANUFACTURING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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2. Sản xuất sắt, thép, gang
Chi tiết: 
Các hoạt động như chiết xuất trực tiếp từ quặng sắt, sản xuất 
thép xỉ dạng nung chảy hoặc dạng cứng; chuyển xỉ thép thành 
thép; sản xuất ferrolloy, sản xuất thép, sản xuất tấm (ví dụ đĩa, 
tấm, bảng, dây) và sản xuất thép dạng thỏi, ống như : 
- Điều hành lò luyện kim, máy chuyển thành thép, cán và hoàn 
thiện; 
- Sản xuất xỉ thép, sản xuất gang thành xỉ, tấm và các dạng ban 
đầu khác; 
- Sản xuất hợp kim sắt; 
- Sản xuất các sản phẩm kim loại đen bằng cách chiết giảm 
trực tiếp sắt và các sản phẩm bột kim loại đen khác, sản xuất 
thép từ tinh lọc bằng quá trình điện phân hoặc hoá học khác; 
- Sản xuất hột sắt và bột sắt; 
- Sản xuất thép dạng thỏi hoặc các dạng nguyên sinh khác; - 
Sản xuất sản phẩm thép bán hoàn thiện; 
- Sản xuất các sản phẩm thép cuộn nóng cuộn lạnh và cuộn 
phẳng; - Sản xuất thanh thép cuộn nóng; 
- Sản xuất mặt cắt thép cuộn nóng; 
- Sản xuất thanh thép và các mặt cắt cứng từ thép bằng cách 
kéo lạnh, nghiền hoặc quay; 
- Sản xuất các mặt cắt mở bằng cách tạo khuôn lạnh cuộn hoặc 
gấp nếp các sản phẩm thép cuộn phẳng
- Sản xuất dây thép bằng cách kéo hoặc dãn lạnh; 
- Sản xuất tấm thép và các mặt cắt mở thép hàn; 
- Sản xuất các vật liệu đường ray tàu hoả (đường sắt chưa lắp) 
bằng thép; 
- Sản xuất ống thép không mối nối bằng cách cuộn nóng, kéo 
nóng hoặc cuộn lạnh, kéo lạnh; 
- Sản xuất các ống thép hàn bằng cách đổ khuôn nóng hoặc 
lạnh và hàn, chuyển cũng như xử lý thêm bằng kéo lạnh hoặc 
cuộn lạnh hoặc bằng cách đổ khuôn nóng, hàn; 
- Sản xuất các thiết bị nối ống thép như mép phẳng và mép có 
cổ giả, các mối nối hàn. 

2410
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3. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
- Bán buôn gỗ cây, tre, nứa; 
- Bán buôn sản phẩm gỗ sơ chế;  
- Bán buôn sơn và véc ni; 
- Bán buôn vật liệu xây dựng như: cát, sỏi; 
- Bán buôn giấy dán tường và phủ sàn; 
- Bán buôn kính phẳng; 
- Bán buôn đồ ngũ kim và khoá; 
- Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác; 
- Bán buôn bình đun nước nóng; 
- Bán buôn thiết bị vệ sinh như: bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ sứ 
vệ sinh khác;
- Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh như: ống, ống dẫn, khớp 
nối, vòi, cút chữ T, ống cao su,...; 
- Bán buôn dụng cụ cầm tay: búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm tay 
khác.

4663

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: 
- Hoạt động xây dựng chuyên dụng trong một bộ phận thông 
thường khác nhau về thể loại cấu trúc, yêu cầu phải có kỹ năng 
riêng chuyên sâu hoặc phải có thiết bị dùng riêng như: 
+ Xây dựng nền móng của toà nhà, gồm đóng cọc, 
+ Thử độ ẩm và các công việc thử nước, 
+ Chống ẩm các toà nhà, 
+ Chôn chân trụ, 
+ Dỡ bỏ các phần thép không tự sản xuất, 
+ Uốn thép, 
+ Xây gạch và đặt đá, 
+ Lợp mái bao phủ toà nhà, 
+ Dựng giàn giáo và các công việc tạo dựng mặt bằng bằng dỡ 
bỏ hoặc phá huỷ các công trình xây dựng trừ việc thuê giàn 
giáo và mặt bằng, 
+ Dỡ bỏ ống khói và các nồi hơi công nghiệp, 
+ Các công việc đòi hỏi chuyên môn cần thiết như kỹ năng 
trèo và sử dụng các thiết bị liên quan, ví dụ làm việc ở tầng cao 
trên các công trình cao. 
- Các công việc dưới bề mặt; 
- Xây dựng bể bơi ngoài trời; 
- Rửa bằng hơi nước, nổ cát và các hoạt động tương tự cho bề 
ngoài toà nhà;
- Thuê cần trục có người điều khiển. 

4390

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:  Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự:
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế bằng gỗ, song, mây và vật liệu 
khác;
- Bán buôn đồ dùng nội thất tương tự như: giá sách, kệ....bằng 
gỗ, song, mây và vật liêụ khác

4649
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8.250.000.000 VNĐ

6. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

7. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

8. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê máy móc và thiết bị xây dựng và kỹ thuật 
dân dụng không kèm người điều khiển:
- Xe cần trục;
- Dàn giáo, bệ, không phải lắp ghép hoặc tháo dỡ.
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật) 

7730

9. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: 
- Bán buôn quặng sắt và quặng kim loại màu; 
- Bán buôn sắt thép và kim loại màu ở dạng nguyên sinh; 
- Bán buôn bán thành phẩm bằng sắt thép và kim loại màu; 

4662

10. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Đồ ngũ kim; 
- Sơn, véc ni và sơn bóng; 
- Kính phẳng; 
- Vật liệu xây dựng khác như gạch, ngói, gỗ, thiết bị vệ sinh; 
- Thiết bị và vật liệu để tự làm. 

4752

11. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

12. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất cốp pha giàn giáo;

2599

13. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

14. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

15. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán trực tiếp gỗ nhiên liệu;
- Bán cốt pha, giàn giáo;

4799

16. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621(Chính)

17. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
VĂN LÝ

Thôn Thanh Bình, Xã 
Yên Thọ, Huyện ý 
Yên, Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam

4.125.000.000 50,000 036093003914

2 NGUYỄN 
THỊ VÂN 
ANH

Số 111, đường Đội 
Cấn, Phường Đội 
Cấn, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

4.125.000.000 50,000 111454510

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       036093003914
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Thanh Bình, Xã Yên Thọ, Huyện ý Yên, Tỉnh 
Nam Định, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 743, đường Hồng Hà, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN LÝ Nam

07/06/1993 Kinh Việt Nam

11/04/2017 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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